
  
Civics Questions and Answers (65/20 Exemption)(2025 version) 

Câu hỏi và câu trả lời của công dân (65/20 ngoại lệ)(Phiên bản 2025) 
 
1. What is the supreme law of the land? * 

●​ (U.S.) Constitution 
 

1. Bộ luật tối cao của quốc gia là gì? * 
●​ Hiến pháp 

 
2. How many amendments does the U.S. Constitution have? * 

●​ Twenty-seven (27) 
 
2.Hiến pháp có bao nhiêu tu chính án? * 

●​ hai mươi bảy (27) 
 
3. What is the economic system of the United States? * 

●​ Capitalism 
●​ Free market economy 

 
3. Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ là gì? * 

●​  Kinh tế tư bản  
●​ Kinh tế thị trường tự do  

 
4. Name one power of the U.S. Congress. * 

●​ Writes laws 
●​ Declares war 
●​ Makes the federal budget 

 
4. Nêu tên một quyền lực của Quốc hội Hoa Kỳ. *  

●​ Viết luật  
●​ Tuyên bố chiến tranh  
●​ Tạo ra ngân sách liên bang  

 
5. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? * 
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●​ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Speaker of the 
House of Representatives. 

 
5. Tên của đương kim Phát ngôn viên Hạ Viện là gì? * 

●​ Xin ghé thăm trang uscis.gov/citizenship/testupdates để biết tên của Chủ Tịch 
Hạ viện Dân Biểu Hoa Kỳ 

 
6. The President of the United States is elected for how many years? * 

●​ Four (4) years 
 
6. Nhiệm kỳ của một Tổng thống là bao nhiêu năm? * 

●​ bốn (4) 
 

7. What is the name of the President of the United States now? * 
●​ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the President of the 

United States. 
 
7. Tên của đương kim Tổng thống Hoa Kỳ là gì?* 

●​ Xin ghé thăm trang uscis.gov/citizenship/testupdates để biết tên của Tổng 
Thống Hoa Kỳ. 

 
8. What is the name of the Vice President of the United States now? * 

●​ Visit uscis.gov/citizenship/testupdates for the name of the Vice President of 
the United States 

 
8.  Tên của đương kim Phó Tổng thống Hoa Kỳ là gì? * 

●​ Xin ghé thăm trang uscis.gov/citizenship/testupdates để biết tên của Phó 
Tổng Thống Hoa Kỳ. 

 
9. Who vetoes bills? * 

●​ The President (of the United States) 
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9. Ai phủ quyết các dự thảo luật? *  

●​ Tổng thống 
 

10. What is the highest court in the United States? * 
●​ Supreme Court 

 
10. Tòa án cao nhất ở Hoa Kỳ là gì? * 

●​ Tòa án Tối cao 
 
11. Who is the governor of your state now? * 

●​ Answers will vary. [District of Columbia residents should answer that D.C. 
does not have a governor.] 

 
11.Ai là đương kim Thống đốc ở bang của bạn? * 

●​  Câu trả lời sẽ thay đổi. [Cư dân Quận Columbia nên trả lời rằng Quận 
Columbia không có Thống đốc.] 

 
12. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? * 

●​ The United States 
●​ The flag 

 
12. Chúng ta thể hiện lòng trung thành với điều gì khi nói Lời tuyên thệ Trung 
thành? * 

●​ Hoa Kỳ 
●​ quốc kỳ 

 
13. Who lived in America before the Europeans arrived? * 

●​ American Indians 
●​ Native Americans 

 
13. Ai sống ở Hoa Kỳ trước khi những người dân châu Âu đến? * 

●​ Người Mỹ da đỏ 
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●​ Người Mỹ bản địa 
 

14. Who wrote the Declaration of Independence? * 
●​ (Thomas) Jefferson 

 
14. Ai viết bản Tuyên ngôn Độc lập? * 

●​ (Thomas) Jefferson 
 
15. George Washington is famous for many things. Name one. * 

●​ “Father of Our Country” 
●​ First president of the United States 
●​ General of the Continental Army 
●​ President of the Constitutional Convention 

 
15. George Washington nổi tiếng vì nhiều lý do. Hãy nêu một ví dụ. *  

●​ "Người cha của Đất nước Chúng ta"  
●​ Tổng Thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ  
●​ Tổng Tư lệnh Lục Quân Lục Địa 
●​ Chủ Tịch Hội nghị Lập hiến 

 
16. Abraham Lincoln is famous for many things. Name one. * 

●​ Freed the slaves (Emancipation Proclamation) 
●​ Saved (or preserved) the Union 
●​ Led the United States during the Civil War 
●​ 16th president of the United States 
●​ Delivered the Gettysburg Address 

 
16. braham Lincoln nổi tiếng vì nhiều lý do. Hãy nêu một ví dụ. *  

●​ Giải phóng nô lệ (Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ)  
●​ Cứu (hoặc duy trì) phe Liên bang 
●​ Lãnh đạo phe Liên bang trong cuộc Nội chiến  
●​ Tổng thống thứ 16 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ  
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●​ Đọc bài Diễn văn Gettysburg 
 

17. Martin Luther King, Jr. is famous for many things. Name one. * 
●​ Fought for civil rights 
●​ Worked for equality for all Americans 
●​ Worked to ensure that people would “not be judged by the color of their skin, 

but by the content of their character” 
 

17.Martin Luther King, Jr. nổi tiếng vì nhiều thứ. Hãy nêu một điều. * 
●​ Đấu tranh vì dân quyền 
●​ Nỗ lực vì sự bình đẳng cho mọi công dân Mỹ 
●​ Nỗ lực để đảm bảo mọi người "không còn bị đánh giá qua màu da, mà bởi 

con người của họ" 
 

18. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? * 
●​ Terrorists attacked the United States 
●​ Terrorists took over two planes and crashed them into the World Trade 

Center in New York City 
●​ Terrorists took over a plane and crashed into the Pentagon in Arlington, 

Virginia 
●​ Terrorists took over a plane originally aimed at Washington, D.C., and 

crashed in a field in Pennsylvania 
 
18. Sự kiện lớn nào đã xảy ra vào ngày 11 tháng Chín, 2011 tại Hoa Kỳ?* 

●​ Những tên khủng bố tấn công Hoa Kỳ. 
●​ Các phần tử khủng bố cướp quyền kiểm soát hai chiếc máy bay dân dụng và 

đâm vào Trung tâm Thương Mại Thế giới tại Thành Phố New York  
●​ Các phần tử khủng bố cướp quyền kiểm soát một máy bay dân dụng và đâm 

vào Lầu Năm Góc tại Arlington, Virginia  
●​ Các phần tử khủng bố cướp quyền kiểm soát một máy bay dân dụng với ý 

định ban đầu là tấn công Washington, D.C., nhưng cuối cùng đâm vào một 
cánh đồng ở Pennsylvania 
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19. Why does the flag have 13 stripes? * 

●​ (Because there were) 13 original colonies 
●​ (Because the stripes) represent the original colonies 

 
19. Tại sao quốc kỳ có 13 sọc?* 

●​ vì có 13 thuộc địa đầu tiên 
●​ vì số sọc biểu trưng cho những thuộc địa đầu tiên 

 
20. Name three national U.S. holidays. * 

●​ New Year’s Day 
●​ Martin Luther King, Jr. Day 
●​ Presidents Day (Washington’s Birthday) 
●​ Memorial Day 
●​ Independence Day 
●​ Labor Day 
●​ Columbus Day 
●​ Veterans Day 
●​ Thanksgiving Day 
●​ Christmas Day 

 
20. Kể tên Ba ngày lễ quốc gia ở Hoa Kỳ.* 

●​ Ngày Năm mới 
●​ Ngày tưởng niệm Martin Luther King, Jr. 
●​ Ngày Tổng thống ( Ngày sinh của Washington) 
●​ Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ trận vong 
●​ Ngày Quốc khánh 
●​ Ngày Lao động 
●​ Ngày Columbus 
●​ Ngày Cựu chiến binh 
●​ Lễ Tạ ơn 
●​ Giáng sinh 
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